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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ  

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Bản án số: 225/2024/HSST 

Ngày: 15 - 11 -2024 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

     

 

NHÂN DANH 

        NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

        TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Mỹ    

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Phạm Thị Nhung 

2. Ông Đặng Tấn Đức 

Thư ký Tòa phiên tòa: Bà Hồ Thị Yến Khanh – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên toà: ông Nguyễn Việt Bách  – Kiểm sát viên                                              

Ngày 15 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, xét xử 

sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 227/2024/HSST ngày 16 tháng 10 năm 2024, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 264/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 11 năm 

2024 đối với bị cáo:    

Võ Ngọc L; sinh năm 2000 (nam); tại: TP. Hồ Chí Minh; thường trú: 625/8 

Âu C, phường Hòa T, quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: không có nơi 

cư trú rõ ràng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 09/12; 

nghề nghiệp: Không; con ông: Võ T và bà: Nguyễn Thị Kim O; Vợ: Lê Ngọc Q ; 

Con: 02 người (lớn nhất sinh năm 2021, nhỏ nhất sinh năm 2022).  

Nhân thân: Từ nhỏ sinh sống cùng gia đình, đi học đến lớp 9 thì nghỉ ở nhà phụ 

giúp gia đình (Bút lục 158 đến 159). Ngày 01/6/2018 bị Tòa án nhân dân quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc (Bút lục 160). Ngày 01/7/2021 chấp hành xong (Bút lục 217). Ngày 

24/4/2023 bị Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 09 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” (Bút lục 163 đến 167). Ngày 

13/9/2023 chấp hành xong hình phạt tù và án phí hình sự sơ thẩm (Bút lục 218). 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Tạm giữ, tạm giam: Từ ngày 07/08/2024 (có mặt) 

Bị hại:  
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- Ông Lê H; địa chỉ: 31/71/28 đường số 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân 

(vắng mặt) 

- Ông  Nguyễn Văn H; Địa chỉ: 2/5/16 Bình G, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Tp.Hồ Chí Minh (vắng mặt) 

- Ông Trần Ngọc Thanh S; Địa chỉ: 57D/15 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp. 

Hồ Chí Minh (vắng mặt) 

- Ông Phan  Duy B; Địa chỉ: 062 Khóm 7, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu (vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- anh Châu Long P; địa chỉ: 89 Bis Tôn Thất T, Phường 16, Quận 4, TP. Hồ 

Chí Minh là người đại điện Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Kiến V; Địa 

chỉ: 30 Thành C, phường Tân T, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.  

- bà Nguyễn Thị Kim O(vắng mặt) 

Địa chỉ : 625/8 Âu C, phường Hòa T, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Do không có tiền tiêu xài nên Võ Ngọc L nảy sinh ý định trộm cắp phụ tùng xe 

gắn máy tại bãi xe Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, địa chỉ 30 Tân 

Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú để bán lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 30/8/2022 

đến ngày 09/10/2022,  L thực hiện 04 vụ án như sau: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 19 giờ ngày 30/8/2022,  L chuẩn bị khóa số 08, 10, 12, 

14; bộ khóa lục giác bỏ trong túi xách đeo màu đen rồi điều khiển xe gắn máy hiệu 

Honda Vario, biển số 59D2 – 498.81 đến bãi gửi xe của Trung tâm thương mại. Khi 

đến hàng xe giữa cột M4 và M5 thì  L tiếp cận xe gắn máy hiệu Honda Vario, biển 

số 94K2 – 7557 của anh Phan Duy Bảo rồi dùng khóa số 12 mở khóa lấy trộm 01 

heo dầu thắng đĩa trước. 

Vụ thứ hai: Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 02/9/2022,  L chuẩn bị khóa số 08, 

10, 12, 14; bộ khóa lục giác bỏ trong túi xách đeo màu đen rồi điều khiển xe gắn 

máy hiệu Honda Vario, biển số 59D2 – 498.81 đến bãi gửi xe của Trung tâm thương 

mại. Khi đến hàng xe giữa cột G7 và G8 thì  L tiếp cận xe gắn máy hiệu Honda 

SH150i, biển số 59L2 – 464.39 của anh Trần Ngọc Thanh Sang rồi dùng khóa số 12 

mở khóa lấy trộm 01 heo dầu thắng đĩa trước và dùng khóa số 08 mở khóa lấy trộm 

01 mobin sườn hiệu MSD. 

Vụ thứ ba: Khoảng 19 giờ ngày 09/10/2022,  L chuẩn bị khóa số 08, 10, 12, 

14; bộ khóa lục giác, lục giác bông bỏ trong túi xách đeo màu đen rồi điều khiển xe 

gắn máy hiệu Honda Vario, biển số 59D2 – 498.81 đến bãi gửi xe của Trung tâm 

thương mại. Khi đến hàng xe cột E7 thì  L tiếp cận xe gắn máy hiệu Honda Sonic, 
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biển số 60C2 – 789.65 của anh Lê Hùng rồi dùng khóa lục giác mở khóa lấy trộm 

01 cùm tay thắng hiệu Brembo RCS 14. 

Vụ thứ tư: Đến khoảng 21 giờ cùng ngày 09/10/2022, L tiếp tục đi bộ đến 

hàng xe cột F7 tiếp cận xe gắn máy hiệu BMW S1000R, biển số 59A3 – 168.70 của 

anh Nguyễn Văn Hà rồi dùng lục giác bông mở khóa lấy trộm 01 tay thẳng hiệu 

Brembo Billet 16-18. 

Sau khi lấy được tài sản thì L điều khiển xe gắn máy Honda Vario, biển số 

59D2 – 498.81 tẩu thoát. Tài sản trộm cắp được thì L đã bán cho các đối tượng 

(chưa rõ lai lịch) trên mạng xã hội. Đến khoảng 16 giờ ngày 01/5/2024 khi  L điều 

khiển xe gắn máy hiệu Honda Vario, biển số 59D2 - 498.81 gửi xe tại Trung tâm 

thương mại thì bị anh Nguyễn Văn  L (bảo vệ Trung tâm thương mại) bắt giữ và đưa 

đến Công an phường Sơn Kỳ trình báo sự việc. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, Võ Ngọc L đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội như trên. 

Kết luận định giá tài sản số 1491/KL-HĐĐGTS ngày 28/6/2024 của Hội đồng 

định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú kết luận 

(tại thời điểm ngày 30/8/2022, 02/9/2022, 09/10/2022): “01 heo dầu thắng đĩa trước 

xe máy hiệu Honda Vario đã qua sử dụng trị giá 900.000 đồng; 01 heo dầu thắng đĩa 

trước xe máy hiệu Honda SH150i đã qua sử dụng trị giá 4.200.000 đồng và 01 

mobin sườn hiệu MSD xe máy hiệu Honda SH150i đã qua sử dụng trị giá 2.700.000 

đồng; 01 cùm tay thắng hiệu Brembo RCS 14 đã qua sử dụng trị giá 3.100.000 

đồng; 01 tay thắng hiệu Brembo Billet 16-18 đã qua sử dụng trị giá 7.500.000 đồng. 

Tổng cộng 18.400.00 đồng” (Bút lục: 67 đến 68). 

 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 xe gắn máy nhãn hiệu Honda Vario, biển số 59D2 – 498.81 do bà Phạm 

Thị Phương L, thường trú tại 254/9/22A Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân 

Phú đứng tên chủ sở hữu (Bút lục 203). Ngày 27/11/2021 bà L đã bán xe cho bà 

Nguyễn Thị Kim O(mẹ ruột của Võ Ngọc  L) (Bút lục 204 đến 209). Bà O trình bày 

cho  L mượn xe gắn máy trên để làm phương tiện đi lại. 

- 01 ống điếu 12mm chữ L bằng kim loại, 01 ống điếu 14mm, 01 cây lục giác 

bông có chữ BUDDY CR-V T45. Đây là bộ dụng cụ theo xe gắn máy Honda Vario,  

L không sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. 

Hiện đang nhập kho theo phiếu nhập kho vật chứng số 236/PNK ngày 

03/10/2024 của Cơ quan Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an 

quận Tân Phú (Bút lục 210). 

 

Về phần dân sự:  

Anh Châu Long Phi là đại diện Công ty Cổ phần thương mại Kiến Việt đã thỏa 

thuận, bồi thường cho anh Phan Duy B, anh Lê H, anh Nguyễn Văn H. Hiện gia 

đình Võ Ngọc  L đã bồi thường số tiền 7.000.000 đồng cho anh Châu Long Phi nên 



Trang 4 

 

không có yêu cầu gì thêm. (Bút lục 220). Gia đình Võ Ngọc  L đã bồi thường số tiền 

3.500.000 đồng cho anh Trần Ngọc Thanh Sang nên anh Sang có đơn bãi nại và 

không yêu cầu gì thêm (Bút 221 đến 222). 

 Tại bản cáo trạng số 249/CT-VKSQ.TP ngày 15 tháng 10 năm 2024, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố bị cáo Võ Ngọc  L về tội: "Trộm cắp tài 

sản" theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên Tòa:  

- Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận 

Tân Phú giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý kiến giữ 

nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội 

đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, đề 

nghị xử phạt bị cáo Võ Ngọc Ltừ 01 năm tù đến 01 năm 06 tháng tù. Đồng thời 

Viện kiểm sát cũng đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.         

- Bị cáo Võ Ngọc  L thống nhất với tội danh và khung hình phạt như Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố, không có oan sai, không 

có ý kiến tranh luận thêm, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, không người 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người 

làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và phù hợp với các tài 

liệu và chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đã có đủ cơ sở để 

xác định: Từ ngày 30/8/2022 đến ngày 09/10/2022 tại bãi gửi xe Trung tâm thương 

mại Aeon Mall Tân Phú, địa chỉ 30 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Võ 

Ngọc  L có hành vi trộm cắp lấy trộm 01 heo dầu thắng đĩa trước của anh Phan Duy 

Bảo trị giá 900.000 đồng; 01 heo dầu thắng đĩa trước xe máy hiệu Honda SH150i  

tri giá 4.200.000 đồng, 01 mobin sườn hiệu MSD xe máy hiệu Honda SH150i trị giá 

2.700.000 đồng của anh Trần Ngọc Thanh Sang; 01 cùm tay thắng hiệu Brembo 

RCS 14 trị giá 3.100.000 đồng của anh Lê Hùng; 01 tay thắng hiệu Brembo Billet 
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16-18 trị giá 7.500.000 đồng của anh Nguyễn Văn Hà. Tổng giá trị tài sản là 

18.400.000 đồng thì bị bắt giữ cùng tang vật. 

Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Võ Ngọc Lphạm tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị 

an xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được nhà nước bảo vệ. Bị 

cáo thực hiện hành vị phạm tội 02 lần trở lên cụ thể bị cáo trộm 01 heo dầu thắng 

đĩa trước xe máy hiệu Honda SH150i  tri giá 4.200.000 đồng, 01 mobin sườn hiệu 

MSD xe máy hiệu Honda SH150i trị giá 2.700.000 đồng của anh Trần Ngọc Thanh 

Sang; 01 cùm tay thắng hiệu Brembo RCS 14 trị giá 3.100.000 đồng của anh Lê 

Hùng; 01 tay thắng hiệu Brembo Billet 16-18 trị giá 7.500.000 đồng  được quy định 

tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án nghiêm khắc tương xứng, mới có tác 

dụng răn đe giáo dục đối với các bị cáo và đảm bảo công tác phòng ngừa chung 

trong xã hội.  

Tuy nhiên Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo có thái độ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Người phạm tội bồi thường thiệt hại và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng. Hội đồng xét xử xét thấy đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017 cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

[4] Về trách nhiệm dân sự và vấn đề liên quan:  

Về phần dân sự: Anh Châu  Long Phi là đại diện Công ty Cổ phần thương mại 

Kiến Việt đã thỏa thuận, bồi thường cho anh Phan Duy Bảo, anh Lê Hùng, anh 

Nguyễn Văn Hà. Hiện gia đình Võ Ngọc  L đã bồi thường số tiền 7.000.000 đồng 

cho anh Châu  Long Phi nên không có yêu cầu gì thêm. Gia đình Võ Ngọc  L đã bồi 

thường số tiền 3.500.000 đồng cho anh Ngọc Thanh Sang nên anh Sang có đơn bãi 

nại và không yêu cầu gì thêm, nên không xét thêm. 

 [5] Về xử lý vật chứng.   

- 01 xe gắn máy nhãn hiệu Honda Vario, biển số 59D2 – 498.81 do bà Nguyễn 

Thị Kim O(mẹ ruột của Võ Ngọc  L) cho  L mượn xe gắn máy trên để làm phương 

tiện đi lại bà Oanh không biết  L sử dụng vào mục đích phạm tội nên trả lại cho bà 

Oanh. 

- 01 ống điếu 12mm chữ L bằng kim loại, 01 ống điếu 14mm, 01 cây lục giác 

bông có chữ BUDDY CR-V T45. Đây là bộ dụng cụ theo xe gắn máy Honda Vario, 

của bà Oanh nên nên trả lại cho bà Oanh. 

          [6] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH 



Trang 6 

 

 

[1] Tuyên bố bị cáo Võ Ngọc  L phạm tội:"Trộm cắp tài sản"  

Áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điều 38, Điều 50, điểm b, s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị 

cáo Võ Ngọc  L 01(một) năm 06(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giam ngày 07/08/2024. 

 [2] Áp dụng khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

- Trả cho bà Nguyễn Thị Kim O01 xe gắn máy nhãn hiệu Honda Vario, biển 

số 59D2 – 498.81, số máy KF11E2269358, số khung: MH1120HK271826  và 01 

ống điếu 12mm chữ L bằng kim loại, 01 ống điếu 14mm, 01 cây lục giác bông có 

chữ BUDDY CR-V T45.  

 (Theo phiếu nhập kho vật chứng số: 236/PNK ngày 03/10/2024 của Cơ quan 

Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an quận Tân Phú) 

 - Tiếp tục lưu hồ sơ 01 đĩa DVD ghi lại hình ảnh vụ việc. 

 [3] Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội.   

Buộc bị cáo Võ Ngọc  L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[4] Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người 

bị hại, người có quyền lợi nghĩa cụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản 

án. 
 

Nơi nhận: 

- Tòa án ND TP. HCM; 

- Viện KSND TP. HCM;  

- Viện KSND quận Tân Phú; 

- Văn phòng Cơ quan CSĐT; 

- Sở Tư pháp TPHCM 

- Trại giam và Bị cáo;   

- Thi hành án dân sự quận Tân Phú; 

-Thi hành án hình sự; 

- Lưu, hồ sơ. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Mỹ 

 

 

 


